BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÍ 8

I. TRẮC NGHIỆM

	Câu 1.Cho hệ thống ròng rọc biểu diễn như hình vẽ.

Hệ thống ròng rọc cho lợi số lần về lực là :

A.Lợi 2 lần         

B. Lợi 4 lần            

C.Lợi 6 lần       

D. Lợi 8 lần
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Câu 2. Đơn vị của công suất là

A. Oát (W)

B. Kilôoát  (kW)
C. Jun trên giấy (J/s)

D. Cả ba đơn vị trên
Câu 3.Con người đã giải thích được một cách đầy đủ và chính xác sự tồn tại của một nguyên tử và phân tử vào:

A. Thời trung cổ


B. Giữa thế kỉ thứ XIX

C. Đầu thế kỉ thứ XX

D. Thời Đê-mô-crít, cách đây khoảng 2500 năm

Câu 4.Vì sao chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa?

A. Vì lực liên kết giữa các phân tử khí rất yếu.

B. Vì lực liên kết giữa các phân tử khí rất mạnh.

C. Vì lực liên kết giữa các phân tử khí không tồntại.

D. Tất cả các ý trên đều sai.

Câu 5.Nguyên tử, phân tử không có tính chất nào sau đây ?

A. Chuyển động không ngừng.

B. Giữa chúng có khoảng cách.

C. Nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.

D. Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.

Câu 6.Phân tử trong các vật nào sau đây chuyển động nhanh nhất?

A. Miếng đồngở 5000C.

B. Cục nước đá ở 00C.

C. Nước đangsôi(1000C)

D. Than chì ở 320C.
Câu 7. Trong những câu sau câu nào sai ?:

A. Bất kì vật nào cũng có nhiệt năng.

B. Bất kì vật nào cũng có cơ năng.

C. Một vật có thể có cả cơ năng và nhiệt năng.

D. Nhiệt năng mà một vật có được không phụ thuộc vào vật đứng yên hay chuyển động.

Câu 8. Nung nóng một cục sắt thả vào chậu nước lạnh, nước nóng lên, cục sắt nguội đi. Trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng:

A. Từ cơ năng sang nhiệt năng.

B. Từ nhiệt năng của vật này sang nhiệt năng của vật khác.

C. Từ cơ năng của vật này sang cơ năng của vật khác.

D. Từ nhiệt năng sang cơ năng.

Câu 9. Trường hợp nào sau đây, nhiệt năng thay đổi là do sự truyền nhiệt?

A. Đập búa nhiều lần vào một tấm thép, sau một thời gian, tấm thép nóng lên.

B. Đưa một thanh sắt vào ngọn lửa, một lúc sau thanh sắt nóng lên.

C. Xoa hai tay vào nhau tay ấm lên.

D. Các chi tiết máy khi hoạt động cọ xát vào nhau làm chúng nóng lên.

Câu 10.Bỏ một vật vào môt chậu nước đang có nhiệt độ 370C thì thấy nhiệt độ của nước tăng thêm 130C. Thông tin nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt độ của vật trước khi bỏ vào chậu nước?

A. Nhiệt độ của vật là 130C.

B. Nhiệt độ của vật là 370C.

C. Nhiệt độ của vật lớn hơn 500C

D. Nhiệt độ của vật  nhỏ hơn 370C

II. TỰ LUẬN

Câu 1.Đường kính của phân tử ô xi vào khoảng 0,000 0003mm, thì độ dài của 1000 phân tử đứng nối tiếp nhau là bao nhiêu?

Câu 2. Một người kéo đều một vật từ giếng sâu 8 m trong 30 giây . Người ấy phải dùng một lực F = 180 N. Tính công và công suất của người kéo?

Câu 3. Một người đi bộ trong 1 giờ 30 phút, người đó bước đi 750 bước, mỗi bước cần 1 công 45J. Tính công suất của người đi bộ đó?

Câu 4.Một con ngựa kéo xe chuyển động  đều với lực kéo là 200N, công suất của ngựa là 500W. Tính vận tốc của xe?
